
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI Mẫu số B 02a - DN

P703, Ocean Park Building, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Đơn vị tính: VND
Mã Thuyết

số minh Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5 6 7

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 43,515,059,922 48,373,858,934 128,808,072,339 154,700,483,935
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV 10 43,515,059,922 48,373,858,934 128,608,072,339 154,700,483,935
    (10=01-02) 0
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 56,652,320,449 65,952,624,309 167,703,597,570 170,778,660,474
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV 20 (13,137,260,527) (17,578,765,375) (38,895,525,231) (16,078,176,539)
    (20=10-11) 0
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 644,599,816 1,165,030,256 58,449,551,508 14,986,677,746
7. Chi phí tài chính 22 VI.28 3,368,169,367 2,752,894,918 10,971,151,515 7,278,715,107
  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 2,503,852,919 2,132,782,947 7,695,535,963 5,416,832,832
8. Chi phí bán hàng 24 365,425,731 180,685,852 874,240,734 661,043,024
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 5,861,316,575 4,752,125,172 15,886,000,049 12,362,232,745
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 (22,087,572,384) (24,099,441,061) (8,177,366,021) (21,393,489,669)
    {30= 20+ (21-22)-(24+25)} 0
11. Thu nhập khác 31 152,380,913 10,571,428,571 5,576,195,015 16,815,163,588
12. Chi phí khác 32 13,097,900 0 63,297,900 0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 139,283,013 10,571,428,571 5,512,897,115 16,815,163,588
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) 50 (21,948,289,371) (13,528,012,490) (2,664,468,906) (4,578,326,081)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30 0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 0

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
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17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 (21,948,289,371) (13,528,012,490) (2,664,468,906) (4,578,326,081)
      (60 = 50 – 51 - 52)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70

   NGƯỜI LẬP BIỂU                                         KẾ TOÁN TRƯỞNG                                         TỔNG GIÁM ĐỐC
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